
1 Tây Thuận 3 44 2.031 3.532 100 Trạm Y tế xã Tây Thuận

2 Tây Giang 8 88 3.060 5.637 100 Trạm Y tế xã Tây Giang

3 Bình Tường 6 261 2.548 5.548 100 Trạm Y tế xã Bình Tường

4 Tây Phú 4 91 1.787 4.305 100 Trạm Y tế xã Tây Phú

5 Tây Xuân 2 55 1.350 3.148 100 Trạm Y tế xã Tây Xuân

6 Bình Nghi 6 223 4.737 7.730 100 Trạm Y tế xã Bình Nghi

7 Phú Phong 8 328 5.077 11.243 180 Trạm Y tế TT Phú Phong

8 Bình Thành 4 54 3.189 5.673 100 Trạm Y tế xã Bình Thành

9 Bình Hòa 5 78 1.600 3.941 100 Trạm Y tế xã Bình Hòa

10 Bình Tân 6 125 787 3.534 100 Trạm Y tế xã Bình Tân

11 Bình Thuận 5 81 1.087 3.827 100 Trạm Y tế xã Bình Thuận

12 Tây Bình 1 36 691 2.553 100 Trạm Y tế xã Tây Bình

13 Tây An 0 38 580 2.370 100 Trạm Y tế xã Tây An

14 Tây Vinh 5 82 1.347 3.039 100 Trạm Y tế xã Tây Vinh

15 Vĩnh An 8 12 0 430 20 Trạm Y tế xã Vĩnh An

71 1.596 29.871 66.510 1.500

Phụ lục

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 03 NĂM 2023 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY SƠN

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày       tháng      năm 2023 của UBND huyện)

Điểm tiêm

Số vắc xin 

AstraZeneca 

phân bổ (liều)

Số người từ 18 

tuổi trở lên 

chưa tiêm mũi 

nhắc lần 2

Tổng

Số đối tƣợng dự kiến chƣa đƣợc tiêm 

và chƣa tiêm đủ liều vắc xin COVID-19

Địa phƣơngTT Thời gian tiêmSố người từ 18 

tuổi trở lên chưa 

được tiêm chủng 

liều cơ bản

Số người từ 18 

tuổi trở lên đã 

tiêm nhưng 

chưa đủ liều 

cơ bản

Số người từ 18 

tuổi trở lên 

chưa tiêm mũi 

nhắc lần 1

Từ ngày 13/06/2023
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